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Số:        /TB-SXD Đồng Nai, ngày        tháng      năm 2024

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 
03/2024/CBHQ-VP ngày 06 tháng 8 năm 2024 của Công ty TNHH MTV Sản Xuất 
Thương Mại Xây Dựng Vĩnh Phát, địa chỉ trụ sở: Số 4 Đường D4, khu dân cư Đại 
Lộc, Ấp Phước Lý, Xã Đại Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, số điện 
thoại: 0909 849 626 - 0934 954 871 (số biên nhận: 925/2024/TTPVHCC mã số hồ 
sơ: 000.00.14.H19.14-240807-0003 ngày 07/8/2024 của Trung tâm hành chính công 
tỉnh, ngày hẹn trả: 14/8/2024 cho sản phẩm:

- Tên sản phẩm: GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN
- Danh mục sản phẩm:

TT/ 
No.

Tên sản phẩm – 
Tên thương mại/ 
Name of products

Kiểu loại / Type
Thông số kỹ thuật 

cơ bản/ Basic 
technical properties

TC áp dụng/ 
Standar Circular 

applied

1
Gạch bê tông tự chèn 

- Hình vuông M300 - 50 
- Gạch đặc hình vuông

M300
(300x300x50) mm

2
Gạch bê tông tự chèn 

- Hình vuông M400 - 50 
- Gạch đặc hình vuông

M400
(300x300x50) mm

3
Gạch bê tông tự chèn 

- Hình vuông M500 - 50 
- Gạch đặc hình vuông

M500
(300x300x50) mm

4
Gạch bê tông tự chèn 

- Hình vuông M300 - 60 
- Gạch đặc hình vuông

M300
(300x300x60) mm

5
Gạch bê tông tự chèn 

- Hình vuông M400 - 60 
- Gạch đặc hình vuông

M400
(300x300x60) mm

6
Gạch bê tông tự chèn 

- Hình vuông M500 - 60 
- Gạch đặc hình vuông

M500
(300x300x60) mm

7

Gạch bê tông tự 
chèn

Gạch bê tông tự chèn 
- Giả gỗ M300 - 40 - 

Gạch đặc giả gỗ

M300
(600x300x40) mm

QCVN 
16:2023/BXD



2

8
Gạch bê tông tự chèn 
- Giả gỗ M400 - 40 - 

Gạch đặc giả gỗ

M400
(600x300x40)mm

9
Gạch bê tông tự chèn 
- Giả gỗ M500 - 40 - 

Gạch đặc giả gỗ

M500
(600x300x40)mm

10
Gạch bê tông tự chèn 

- Trồng cỏ M300 - 80 - 
Gạch trồng cỏ

M300
(400x200x80) mm

11
Gạch bê tông tự chèn 

- Trồng cỏ M400 - 80 - 
Gạch trồng cỏ

M400
(400x200x80) mm

12
Gạch bê tông tự chèn 

- Trồng cỏ M400 - 100 - 
Gạch trồng cỏ

M400
(400x200x100) mm

13
Gạch bê tông tự chèn 

- Trồng cỏ M500 - 100 - 
Gạch trồng cỏ

M500
(400x200x100) mm

14
Gạch bê tông tự chèn 

- Trồng cỏ M300 - 80 - 
Gạch trồng cỏ

M300
(400x270x80) mm

15
Gạch bê tông tự chèn 

- Trồng cỏ M400 - 80 - 
Gạch trồng cỏ

M400
(400x270x80) mm

16
Gạch bê tông tự chèn 

- Trồng cỏ M500 - 80 - 
Gạch trồng cỏ

M500
(400x270x80) mm

17

Gạch bê tông tự chèn 
- Trồng cỏ lục giác 

M400 - 100 - Gạch trồng 
cỏ hình lục giác

M400
(400x350x100) mm

18

Gạch bê tông tự chèn 
- Trồng cỏ lục giác 

M500 - 100 - Gạch trồng 
cỏ hình lục giác

M500
(400x350x100) mm

19
Gạch bê tông tự chèn 

- Taluy 1 lỗ M400 - 100 
- Gạch taluy 1 lỗ

M400
(400x400x50) mm

20

Gạch bê tông tự 
chèn

Gạch bê tông tự chèn 
- Taluy 1 lỗ M400 - 100 

- Gạch taluy 1 lỗ

M400
(400x400x70) mm

QCVN 
16:2023/BXD
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21
Gạch bê tông tự chèn 
- Chữ I M400 - 100 - 
Gạch đặc hình chữ I

M400
(300x300x100) mm

22

Gạch bê tông tự 
chèn Gạch bê tông tự chèn 

- Chữ I M500 - 100 - 
Gạch đặc hình chữ I

M500
(300x300x100) mm

QCVN 
16:2023/BXD

- Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY 
DỰNG VĨNH PHÁT
+ Địa chỉ trụ sở: Số 4 Đường D4, khu dân cư Đại Lộc, Ấp Phước Lý, Xã Đại 

Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
+ Địa chỉ nơi sản xuất: Số 223 Trần Văn Trà, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, 

Tỉnh Đồng Nai.
Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2023/BXD ban hành theo 

Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023. Có giá trị từ ngày ban hành Thông 
báo tiếp nhận hợp quy đến ngày 04/8/2027.

- Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 (Thông tư 28/2012/TT-BKHCN 
ngày 12/12/2012 và Sửa đổi: Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ) theo Giấy Chứng nhận hợp quy số 3411381540.03 ngày 
05/8/2024 kèm theo Quyết định cấp chứng nhận hợp quy số 11381513/QĐ-VC ngày 
05/8/2024 của Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert.

- Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH MTV Sản Xuất 
Thương Mại Xây Dựng Vĩnh Phát. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho 
sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Vĩnh Phát phải hoàn 
toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, 
bảo quản, vận chuyển, sử dụng, và thực hiện các công việc của tổ chức công bố hợp 
quy theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 
12/12/2012 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp 
chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật; khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 
31/3/2017 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN./.

Nơi nhận:
- Công ty TNHH MTV SX TM XD Vĩnh Phát;
- TTHCC tỉnh;
- Phòng QLĐT huyện Nhơn Trạch (để biết);
- BGĐ SXD;
- Văn phòng sở (đăng lên trang TTĐT);
- Lưu: VT, QLCLXD.Nam

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 Nguyễn Minh Hoàng
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